
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  386 /QĐ-BGTVT ngày 28  tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình và 

cơ quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 

Thời gian  

Bộ trình 

Chính phủ 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 
   

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

11/2018/NĐ-CP ngày 

16/01/2018 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tổng công ty Đường 

sắt Việt Nam. 

Cục ĐSVN 

Vụ QLDN 

Các Vụ: PC, 

TCCB, 

KCHTGT,VT; 

VP Bộ; Ttra Bộ; 

Tổng cty ĐSVN; 

 

 Tháng 5 Tháng 9 
Nguyễn Ngọc 

Đông 

Vụ QLDN chủ 

động tham mưu gửi 

lấy ý kiến của Ủy 

ban Quản lý vốn 

nhà nước tại doanh 

nghiệp 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   386  /QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình 

và cơ quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 
Thời gian  

trình Bộ 

trưởng 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 

I LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  

 

 

Thông tư quy định chi tiết về công tác 

bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên 

khoang 

Cục HKVN 

Vụ VT 

Các Vụ: PC, 

KHCN, MT, 

ATGT, 

KCHTGT; VP 

Bộ; Ttra Bộ. 

 

Đã trình 

(Tháng 

12/2021) 

Tháng 8 Lê Anh Tuấn 

 

2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT 

ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành cảng vụ hàng không 

Cục HKVN 

Vụ TCCB 

Các Vụ: PC, 

VT, ATGT, 

KCHTGT; VP 

Bộ; Ttra Bộ. 

 Tháng 4 Tháng 8 Lê Anh Tuấn 

 

II LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

3.  

Thông tư công bố tuyến hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-

SB 

Cục 

ĐTNĐVN 

Vụ VT 

Các Vụ: PC, 

ATGT, KHCN, 

MT, KCHTGT; 

VP Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 3 Tháng 6 
Nguyễn Xuân 

Sang 
 

4.  
Thông tư quy định về phân cấp quản lý 

cảng, bến thủy nội địa 

Cục 

ĐTNĐVN 

 

Vụ KCHTGT 

Các Vụ: PC, 

ATGT, KHCN, 

MT, TC; VP Bộ; 

Ttra Bộ 

Tháng 3 

Trước 

ngày 

10/4/2022 

15 ngày sau 

khi Nghị 

định sửa đổi, 

bổ sung Nghị 

định số 

08/2021/NĐ-

CP được ký 

ban hành 

Nguyễn Xuân 

Sang 
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5.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT hướng dẫn phương pháp  định giá 

và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy 

nội địa thực hiện theo phương thức đặt 

hàng sử dụng ngân sách trung ương từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên 

Cục 

ĐTNĐVN 

Vụ TC 

Các Vụ: PC, 

KCHTGT, 

KHCN, ATGT, 

VT, KHCN, 

MT, KHĐT; VP 

Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 5 Tháng 11 
Nguyễn Xuân 

Sang 
 

6.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT 

ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định trách nhiệm của chủ 

phương tiện, thuyền viên, người lái 

phương tiện, đảm nhiệm chức danh 

thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu 

trên phương tiện thủy nội địa 

Cục 

ĐTNĐVN 

Vụ ATGT 

Các Vụ: PC, 

TCCB, KHCN, 

TC, VT, 

KCHTGT; VP 

Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 8 Tháng 11 
Nguyễn Xuân 

Sang 
 

III LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

7.  

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế 

hoạch chạy tàu an sinh xã hội 

Cục ĐSVN 

Vụ VT 

Các Vụ: PC, TC, 

ATGT, KHCN, 

MT, KCHTGT; 

VP Bộ; Ttra Bộ; 

Viện CL và phát 

triển GTVT 

Đã trình 

(tháng 01) 
Tháng 5 Tháng 11 

Nguyễn Ngọc 

Đông 
 

IV LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

8.  

Thông tư quy định việc quản lý, duy trì, 

chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ 

liệu phương tiện giao thông vận tải 

Cục ĐKVN 

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

KHCN, ATGT, 

VT, MT, 

KCHTGT; VP 

Bộ; Ttra Bộ; các 

Cục, Tổng cục 

Tháng 5 Tháng 8 Tháng 11 
Nguyễn Ngọc 

Đông 
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thuộc Bộ. 

V LĨNH VỰC CHUNG 

9.  

Thông tư quy định về xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

GTVT 

Vụ Pháp chế 

Vụ Pháp chế 

Các Vụ thuộc 

Bộ; VP Bộ; 

TTra Bộ; Các 

Cục, Tổng cục 

thuộc Bộ. 

 

Tháng 4 Tháng 6 Tháng 10 
Nguyễn Duy 

Lâm 
 

10.  

Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT 

Viện CL và 

phát triển 

GTVT 

Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, TC, 

MT, VT, ATGT, 

KCHTGT; VP 

Bộ; TTra Bộ 

Tháng 4 Tháng 7 Tháng 11 
Nguyễn Ngọc 

Đông 
 

11.  

Thông tư quy định biểu mẫu xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT 

(thay thế các Thông tư quy định mẫu biên 

bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường 

thủy nội địa và hàng không) 

 

Thanh tra Bộ 

 

Thanh tra Bộ 

Các Vụ: PC, 

ATGT, VT, 

KCHTGT, 

HTQT; Trung 

tâm CNTT; VP 

Bộ; các Cục, 

Tổng cục thuộc 

Bộ. 

Tháng 4 Tháng 7 Tháng 11 Lê Đình Thọ  

12.  

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định về 

danh mục, việc quản lý, sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy 

trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được 

từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT 

 

Thanh tra Bộ 

 

Thanh tra Bộ 

Các Vụ: PC, 

ATGT, KHCN, 

KCHTGT, VT; 

Trung tâm 

CNTT; VP Bộ; 

các Cục, Tổng 

cục thuộc Bộ. 

Tháng 4 Tháng 9 Tháng 12 Lê Đình Thọ  
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Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   386  /QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

 

STT 
Tên văn bản 

Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình và cơ quan 

phối hợp 

Thời gian cơ 

quan soạn 

thảo trình 

Thời gian  

Bộ trình 

Chính phủ 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 11/2018/NĐ-CP ngày 

16/01/2018 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam. 

Cục ĐSVN 

Vụ QLDN 

Các Vụ: PC, TCCB, 

KCHTGT,VT, KHCN, MT, 

KHĐT, TC, ATGT; VP Bộ; 

Ttra Bộ;  

Tổng cty ĐSVN 

Tháng 4 Tháng 6 Nguyễn Ngọc Đông  
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